
PHỤ LỤC 

Phân công nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu “Chiến dịch rà soát, làm sạch, xây 

dựng dữ liệu; Cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức; Sổ sức 

khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID” trên địa bàn đặc khu Kiên Hải 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày      /6/2026  

của Ủy ban nhân dân đặc khu Kiên Hải) 

 
  

STT Nhiệm vụ 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

Kết quả, sản 

phẩm 

I Về chỉ tiêu rà soát, làm sạch, xây dựng dữ liệu  

1.  

100% cơ quan, ban, ngành 

đặc khu hoàn thành rà soát, 

cập nhật danh mục hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu, phần 

mềm chuyên ngành và các 

nguồn dữ liệu hiện có thuộc 

phạm vi quản lý 

Cơ 

quan, 

ban, 

ngành 

đặc khu 

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

20/6/2026 

Phòng Văn hóa 

- Xã hội xây 

dựng hướng dẫn 

triển khai thực 

hiện 

2.  

100% cơ quan, ban, ngành 

đặc khu xác định tối thiểu 01 

bộ dữ liệu ưu tiên được; 

khuyến khích các đơn vị có 

điều kiện lựa chọn từ 02 đến 

03 bộ dữ liệu để tổ chức 

chuẩn hóa, chia sẻ 

Cơ 

quan, 

ban, 

ngành 

đặc khu 

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

30/6/2026 

Phòng Văn hóa 

- Xã hội hướng 

dẫn, tổng hợp 

3.  

100% cơ quan, ban, ngành 

đặc khu thực hiện làm sạch, 

chuẩn hóa bước đầu về tên 

trường dữ liệu, mã dùng 

chung, định dạng dữ liệu, loại 

bỏ trùng lặp và rà soát mức 

độ đầy đủ của thông tin 

Cơ 

quan, 

ban, 

ngành 

đặc khu 

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

15/7/2026 

Phòng Văn hóa 

- Xã hội hướng 

dẫn, tổng hợp 

4.  

100% bộ dữ liệu ưu tiên được 

lập phiếu mô tả dữ liệu hoặc 

bảng mô tả dữ liệu, trong đó 

làm rõ tối thiểu các nội dung: 

tên bộ dữ liệu, đơn vị quản 

lý, phạm vi sử dụng, thành 

phần dữ liệu chính, tần suất 

cập nhật, khả năng chia sẻ và 

yêu cầu bảo đảm an toàn 

Cơ 

quan, 

ban, 

ngành 

đặc khu 

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

15/7/2026 

Phòng Văn hóa 

- Xã hội hướng 

dẫn, tổng hợp 
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thông tin 

5.  

Tối thiểu 30% sở, ban, ngành 

thực hiện thí điểm chia sẻ 

hoặc đồng bộ ít nhất 01 bộ dữ 

liệu ưu tiên với Kho dữ liệu 

dùng chung đặc khu hoặc hệ 

thống phục vụ chỉ đạo, điều 

hành của tỉnh theo phương án 

kỹ thuật phù hợp 

Cơ 

quan, 

ban, 

ngành 

đặc khu 

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

01/9/2026 

Phòng Văn hóa 

- Xã hội hướng 

dẫn, tổng hợp 

6.  

Tích hợp thí điểm tối thiểu 05 

bộ dữ liệu chuyên ngành vào 

Kho dữ liệu dùng chung đặc 

khu; ưu tiên các bộ dữ liệu đã 

có nguồn dữ liệu tương đối 

ổn định, được cập nhật 

thường xuyên và có nhu cầu 

khai thác cao 

Cơ 

quan, 

ban, 

ngành 

đặc khu 

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

01/9/2026 

Phòng Văn hóa 

- Xã hội hướng 

dẫn, tổng hợp. 

Tối thiểu 05 bộ 

dữ liệu chuyên 

ngành được tích 

hợp vào Kho dữ 

liệu dùng chung  

7.  

Xây dựng tối thiểu 03 báo 

cáo hoặc bảng điều khiển 

phục vụ công tác chỉ đạo, 

điều hành từ các bộ dữ liệu 

đã được tích hợp thí điểm 

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội 

Cơ quan, 

ban, 

ngành 

đặc khu 

15/9/2026 

Phòng Văn hóa 

- Xã hội tổng 

hợp, báo cáo 

II 
Về chỉ tiêu cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức; Sổ sức khỏe 

điện tử trên ứng dụng VNeID 

1.  

100% cán bộ, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang được 

cấp: (1) Thẻ Căn cước công 

dân/Căn cước; (2) Tài khoản 

định danh điện tử mức 2; (3) 

Chữ ký số chuyên dùng công 

vụ (đối với công chức, viên 

chức hành chính), công cộng; 
(4) Tích hợp tài khoản an sinh 

xã hội, Thẻ bảo hiểm y tế và 

sử dụng Sổ sức khoẻ điện tử 

trên VNeID 

Các cơ 

quan, 

ban, 

ngành 

đặc khu 

và các 

ấp 

Công an 

đặc khu; 

Phòng 

Văn hóa 

- Xã hội; 

Trung 

tâm y tế 

Kiên 

Hải, 

Trạm y 

tế đặc 

khu; Bảo 

hiểm xã 

hội cơ sở 

Kiên Hải 

Trước 

30/6/2026 

Thẻ Căn cước; 

Tài khoản định 

danh điện tử 

mức 2; Chữ ký 

số chuyên dùng 

công vụ, công 

cộng; Tài khoản 

an sinh xã hội, 

Sổ sức khoẻ 

điện tử trên 

VNeID 

2.  100% công dân từ đủ 14 tuổi Công an Các ấp Trước Cấp thẻ căn 
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trở lên phải được cấp thẻ 

CCCD/CC; phấn đấu 95% 

trong số này phải có tài 

khoản định danh điện tử mức 

2 qua ứng dụng VNeID 

đặc khu 15/8/2026 cước và tài 

khoản định 

danh điện tử 

mức 2 cho công 

dân 

3.  

100% học sinh từ đủ 6 tuổi 

đến dưới 14 tuổi phải được 

cấp thẻ Căn cước; phấn đấu 

70% trong số này phải có tài 

khoản định danh điện tử mức 

2 qua ứng dụng VNeID 

Công an 

đặc khu 

Phòng 

Văn hóa 

– Xã hội, 

các ấp 

Từ ngày 

15/7/2026 

đến ngày 

15/9/2026 

Cấp thẻ căn 

cước và tài 

khoản định 

danh điện tử 

mức 2 cho học 

sinh 

4.  Chỉ tiêu định danh tổ chức     

4.1 

100% dữ liệu đăng ký doanh 

nghiệp, dữ liệu thuế phải 

được rà soát, làm sạch 

Phòng 

Kinh tế 

Thuế cơ 

sở 1 

Trước 

30/6/2026 

Dữ liệu về đăng 

ký doanh 

nghiệp, thuế 

được rà soát, 

làm sạch 

4.2 

100% cơ quan, tổ chức thuộc 

cơ quan Nhà nước phải đăng 

ký và xác thực thành công tài 

khoản định danh tổ chức 

Các cơ 

quan, 

ban, 

ngành, 

đặc khu 

Công an 

đặc khu 

Trước 

10/7/2026 

Cơ quan, tổ 

chức thuộc cơ 

quan Nhà nước 

phải đăng ký và 

xác thực thành 

công tài khoản 

định danh tổ 

chức 

4.3 

100% doanh nghiệp, hợp tác 

xã phải đăng ký và xác thực 

thành công tài khoản định 

danh tổ chức 

Công an 

đặc khu 

Phòng 

Kinh Tế, 

Thuế cơ 

sở 1 

Trước 

15/7/2026 

Doanh nghiệp, 

hợp tác xã phải 

đăng ký và xác 

thực thành công 

tài khoản định 

danh tổ chức 

5. 

100% thông tin người tham 

gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm 

xã hội  phải xác thực thành 

công với dữ liệu dân cư 

Bảo 

hiểm xã 

hội 

Kiên 

Hải 

Công an 

đặc khu, 

Các ấp 

Trước 

15/9/2026 

Thông tin người 

tham gia 

BHYT/BHXH 

xác thực thành 

công với dữ liệu 

dân cư 

6. 
Chỉ tiêu về Sổ sức khỏe điện 

tử 
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6.1 

100% công dân từ đủ 14 tuổi 

trở lên có thẻ Bảo hiểm y tế 

phải xác thực thông tin thẻ 

Bảo hiểm y tế trên ứng dụng 

VNeID 

Bảo 

hiểm xã 

hội 

Kiên 

Hải 

Công an 

đặc khu, 

Các ấp  

Trước 

15/9/2026 

Xác thực thông 

tin thẻ BHYT 

trên ứng dụng 

VNeID 

6.2 

90% công dân có thẻ Bảo 

hiểm y tế phải có Sổ sức 

khỏe điện tử trên ứng dụng 

VNeID 

Trung 

tâm y 

tế, 

Trạm y 

tế đặc 

khu 

Công an 

đặc khu, 

Các ấp 

Trước 

15/9/2026 

Sổ sức khỏe 

điện tử trên 

VNeID 
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